
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô A2.7 - A2.9, KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

13/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHƯỚC

3801140244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

2. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại; Sản 
xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất các sản phẩm máy 
móc có đinh vít

2599

7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

8. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

9. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621(Chính)

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NGUYÊN PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN PHUOC PRODUCT SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX DV TM NGUYÊN PHƯỚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918.150055
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy tính 
và thiết bị ngoại vi; Bán buôn các loại công cụ dùng cho mọi 
vật liệu;
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính.

4659

29. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

30. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
Chi tiết: Sản xuất máy sấy khô trong công nghiệp; Sản xuất 
máy cho công nghiệp sản xuất bơ sữa.

2825

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ

7490

33. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

34. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

35. Lập trình máy vi tính 6201

36. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

37. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; sản xuất máy làm giấy và 
giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho 
sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này máy sấy khô sử 
dụng trong công nghiệp.

2829

38. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313
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4.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
THỊ THỦY

Tổ 8, Ấp 4, Xã Minh 
Hưng, Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

545.000.000 11,354 285519615

2VŨ HIỆP Số 56, Tổ 14, Phường 
Đồng Quang, Thành 
phố Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam

1.800.000.000 37,500 090069186

3HỒ NGỌC 
AN

Tổ 2, Ấp 4, Xã Đồng 
Nơ, Huyện Hớn 
Quản, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

55.000.000 1,146 285163368

4HỒ THỊ 
NGỌC

Tổ 7, Ấp 6, Xã Minh 
Long, Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

1.600.000.000 33,333 285037475

5NGUYỄN 
VĂN 
TRỌNG

Xóm Hồ, Xã Hoàng 
Vân, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

800.000.000 16,667 121408574

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       090069186
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 56, Tổ 14, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 56, Tổ 14, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ HIỆP Nam

26/03/1963 Kinh Việt Nam

27/03/2010 Công an Tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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